TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại ngữ 


Bộ môn: Biên phiên dịch


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Văn hóa Anh
· Tiếng Anh: British studies




Mã học phần: TRI368



Số tín chỉ: 
03
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: 
Nghe, nói, đọc, viết 4
2. Thông tin về giảng viên:


1. Bùi Vân Anh


 

Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ
Điện thoại: 0824097777



Email: anhbv@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn

3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đất nước con người Anh;  lịch sử, quá trình hình thành Vương quốc Anh; bản sắc dân tộc, giá trị văn hoá và các chính kiến của người Anh; các phong tục tập quán và các ngày lễ hội chính; hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục Anh 

4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có kỹ năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá, nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội Anh, đồng thời có kỹ năng so sánh liên hệ với văn hoá và văn minh dân tộc
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) 
Nhắc lại được các kiến thức cơ bản về đất nước Anh: đất nước, lịch sử, địa hình, khí hậu


b)
Mô tả được các giá trị văn hóa tinh thần của người Anh thông qua ẩm thực và lễ hội


c) 
Trình bày được hệ thống chính trị và giáo dục của nước Anh


d) 
Giải thích được các đặc điểm địa lý, văn hóa xã hội

e)
Nhận định, phân tích, đánh giá được một sự kiện xã hội


f) 
So sánh liên hệ các đặc điểm văn hóa Anh với văn hóa Việt Nam
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

6.1.1 Kế hoạch dạy và học theo tuần: Cách thức 2 (kế hoạch cho 5 tuần dạy trên zoom kết hợp Elearning trên hệ thống NTU)
	Tuần
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy-hoc
	Nhiệm vụ người học

	1
	Course introduction


	GV đưa thông tin trên hệ thống Elearning của NTU

Thuyết giảng, thảo luận trên zoom
	Lắng nghe
Ghi chú

Trao đổi

	2
	Tổng quan về Vương quốc Anh

 
	Thuyết giảng, thuyết trình qua Zoom trong 1/3 thời gian

	Đọc, thảo luận nhóm và làm bài tập nhóm theo nội dung giảng viên đã phân công, nộp bài tập qua hệ thống Elearning – chủ đề 1

	3
	Địa hình địa lý, thời tiết khí hậu của Vương quốc Anh
	Thuyết giảng, thuyết trình qua Zoom trong 1/3 thời gian

	Đọc, thảo luận nhóm và làm bài tập nhóm theo nội dung giảng viên đã phân công, nộp bài tập qua hệ thống Elearning – chủ đề 2

	4
	Lịch sử vương quốc Anh
	Thuyết giảng, thuyết trình qua Zoom trong 1/3 thời gian

	Đọc, thảo luận nhóm và làm bài tập nhóm theo nội dung giảng viên đã phân công, nộp bài tập qua hệ thống Elearning – chủ đề 3

	5
	Ẩm thực, văn hoá, lễ hội của vương quốc Anh
	Thuyết giảng, thuyết trình qua Zoom trong 1/3 thời gian

	Đọc, thảo luận nhóm và làm bài tập nhóm theo nội dung giảng viên đã phân công, nộp bài tập qua hệ thống Elearning – chủ đề 3


 6.1.2 Kế hoạch dạy học theo chủ đề 
Lý thuyết
	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt

KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Đất nước Anh

Tổng quan về Vương Quốc Anh, Bắc Ailen


	a
	5
	Giảng giải, thảo luận 
	Đọc tài liệu và làm bài tập được giao

	2
2.1
2.2
	Điạ hình địa lý, Thời tiết khí hậu nước Anh 
Địa hình địa lý

Thời tiết khí hậu


	b
	5
	Giảng giải, thảo luận 
	Đọc tài liệu và làm bài tập được giao

	3
3.1

 3.2
	Lịch sử Vương quốc Anh
Nguồn gốc ra đời Vương quốc Anh và quá trình phát triển Vương quốc Anh

Các sự kiện quan trọng trong lịch sử Vương quốc Anh
 
	c
	5
	Giảng giải, thảo luận
	Đọc tài liệu và làm bài tập được giao 

	4

4.1

4.2


	Ẩm thực, văn hoá, lễ hội của người Anh
Các món ăn và thức uống truyền thống

Các giá trị văn hóa, lễ hội

	c
	5
	Giảng giải, thảo luận
	Đọc tài liệu và làm bài tập được giao

	5

5.1

5.2


	Hệ thống chính trị Anh
Bộ máy chính quyền Anh

Các vấn đề hiện đại của chính trị Anh

	d
	10
	Giảng giải, thảo luận  
	Đọc tài liệu và làm bài tập được giao

	6

6.1

6.2
	Hệ thống giáo dục Anh
Lịch sử giáo dục Anh

Hệ thống giáo dục Anh 

	e
	10
	Giảng giải, thảo luận
	Đọc tài liệu và làm bài tập được giao

	7
	Group presentation 
	abcdef
	5
	Thuyết trình  
	Thuyết trình về chủ đề đã đăng ký


7. Tài liệu dạy và học
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Peter Stork 
	British Studies
	2009
	ĐHNT
	GV
	v
	

	2
	 David McDowall
	Britain in Close-up
	2001
	Longman
	NS
	
	v

	3
	 James O’Driscoll
	Britain
	2001
	Oxford
	NS
	
	v


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phần mềm cần thiết theo hướng dẫn của Trường.

· Chủ động tìm hiểu và làm quen với hệ thống NTU E-learning và ứng dụng Zoom và các ứng dụng khác do GV giới thiệu.

· Tham gia học tập, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra trên NTU E-learning và hệ thống khác theo yêu cầu của GV.

· Tham gia học trực tuyến trên Zoom theo lịch do thời khoá biểu quy định. 
· Tham gia thuyết trình nhóm.

· Tham gia thi kết thúc học phần.

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20-25
	Thuyết trình
	Theo chủ đề đã đăng kí
	a-f


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/ thái độ
	a-h
	10 %

	2
	Thuyết trình


	a-h
	40%

	4
	Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết

     Đề mở: ( 
Đề đóng: √
	a, b, c, d, e, f
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)









          

  
ThS. Bùi Vân Anh
          TS. Hoàng Công Bình
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